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1. TỔNG QUAN 
 
Hợp phần 6 của Chương trình Năng lượng Nông thôn Việt Nam – Thụy Điển (VSRE) là 
hợp phần tạo nhận thức về sử dụng điện cho hoạt động sản xuất ở các vùng nông thôn ở 
Việt  Nam. Điều khoản và phạm vi công việc đã được thống nhất với Bộ Công Thương, 
Sida và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Đối lập với những hợp phần khác của VSRE, 
hợp phần này không chỉ tập trung vào phần cung điện mà còn tập trung cả vào phần phân 
phối và sử dụng điện ở các vùng nông thôn. 

Phạm vi công việc bao gồm việc đánh giá thực tế và xem xét các bài học kinh nghiệm thu 
được thông qua việc rà soát tài liệu về các kinh nghiệm quốc tế về sử dụng điện cho sản 
xuất và thông qua quá trình khảo sát điều tra tại sáu tỉnh với mục tiêu điều tra là xác định 
và văn bản hóa các trường hợp sử dụng điện cho sản xuất điển hỉnh ở sáu tỉnh. 

Báo cáo này tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế về sử dụng điện cho sản xuất ở các vùng 
nông thôn ở cả Việt Nam và các nước khác. Việc nghiên cứu được thực hiện chủ yếu dựa 
vào xem xét các báo cáo và các tài liệu khác từ các ngân hàng và các tổ chức phát triển đa 
phương có kết hợp với các thông tin thu thập từ các nhà tài trợ song phương và các tổ chức 
phi chính phủ. Mục tiêu và phạm vi báo cáo không phải là đưa ra một mô tả toàn diện về 
các dự án và các cam kết mà chủ yếu là tóm tắt các kết quả tìm kiếm và các bài học thu 
được. Các kết quả tìm kiếm và các bài học rút ra sẽ là  các thông tin đầu vào phục vụ cho 
việc thiết kế các tài liệu nhằm tạo nhận thức về sử dụng điện cho sản xuất ở các vùng nông 
thôn. Thành phần 6 sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các tài liệu này và việc phổ biến các tài 
liệu này sẽ được thực hiện thông qua các tổ chức đoàn thể và các tổ chức trung gian khác. 
 
 
2. SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHO SẢN XUẤT 
 
Thuật ngữ “sử dụng điện cho sản xuất” thì thường được định nghĩa đó là việc sử dụng điện 
cho các hoạt động tạo thu nhập ví dụ như là một số hoạt động của doanh nghiệp mà không 
liên quan đến quy mô đầu tư hay số lao động được sử dụng. 
 
Điện có thể được sử dụng cho tiêu dùng trong gia đình cũng như là cho các mục đích công 
cộng mà việc sử dụng này một cách gián tiếp có thể cải thiện các điều kiện chung (ví dụ 
như dùng điện cho chiếu sáng) cũng như là được sử dụng trực tiếp cho các hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Phân tích trong báo cáo này tập trung vào việc sử dụng điện trực tiếp cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh tạo thu nhập. 
 
Sử dụng điện hay các dạng năng lượng thương mại khác trong việc chế biến các nguyên 
vật liệu và/hoặc sản xuất ra các hàng hóa và dịch vụ để bán trên thị trường được xem là 
tăng hiệu suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện các điều kiện sống xét từ khía cạnh kinh 
tế xã hội. 
 

 

3. XEM XÉT KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 
 
3.1  Từ năm 2002, trong báo cáo của mình về “Sáng kiến của UNIDO về sử dụng điện cho 
sản xuất ở các vùng nông thôn” (20), UNIDO đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc 
đẩy tạo thu nhập thông qua việc sử dụng điện cho sản xuất như là các công cụ để phát triển 
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nông thôn và giảm nghèo. Các dự án năng lượng nông thôn vì thế nên bao gồm các hợp 
phần liên quan đến các hoạt động tạo thu nhập. Quan tâm đến việc sử dụng điện cho sản 
xuất sẽ góp phần phát triển các doanh nghiệp quy mô cực nhỏ, nhỏ và vừa, các doanh 
nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm, bơm nước… Các nguồn quỹ từ GEF, UNDP và 
các nhà tài trợ đa phương được sử dụng để đồng tài trợ cho các dự án của UNIDO, tuy 
nhiên các hoạt động tạo thu nhập lại không thuộc nhóm hoạt động được Quỹ GEF tài trợ.  
Ý tưởng xây dựng một quỹ ủy thác của UNIDO cho năng lượng nông thôn đang được giới 
tiệu và điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề tài trợ cho các hoạt động tạo thu nhập. 
 
3.2 Hội thảo của GEF/FAO vào năm 2002 về sử dụng năng lượng cho sản xuất đã tổng kết 

các bài học từ các trường hợp sử dụng điện cho sản xuất như sau: 

• Trước đây vấn đề sử dụng điện cho sản xuất đã không được xem xét một cách đúng 
đắn trong các dự án năng lượng nông thôn. Tuy nhiên ngày nay vấn đề này lại rất được 
các tổ chức hợp tác phát triển quan tâm và đưa vào trong kế hoạch hành động của 
mình. 

• Các dự án sử dụng điện cho sản xuất nên được xem xét và đối xử giống như là các dự 
án phát triển ngành hơn là các dự án năng lượng. Ở đây gợi ý việc hình hành dự án với 
các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực phát triển và sự trợ giúp của các chuyên gia 
năng lượng cùng với sự tham gia của các bên hưởng lợi. 

• Các dự án sử dụng năng lượng cho sản xuất nên được xem là “lực cầu kéo thị trường” 
hơn là “lực đẩy công nghệ năng lượng”, vì vậy nó sẽ được bắt đầu bằng việc xem xét  
cầu điện cho sản xuất và dịch vụ. 

• Tính bền vững và việc nhân rộng các ứng dụng sử dụng điện cho sản xuất là cần thiết. 

• Giới sản xuất kinh doanh là một nhân tố chủ yếu đối với việc sử dụng điện cho sản 
xuất và tạo thu nhập, đôi lúc còn quan trọng hơn cả kỹ năng chuyên môn. Các cơ quan 
chính quyền cần hỗ trợ giới doanh nghiệp và tạo điều kiện cho họ tiếp cận các nguồn 
tín dụng vi mô và các nguồn quỹ khác.  

• Thiếu sự tiếp cận các thị trường vốn sẽ hạn chế sự thành công của các dự án sử dụng 
điện cho sản xuất. Các nhà sản xuất nhỏ ở các vùng nông thôn xa xôi biệt lập không thể 
tiếp cận được tới các thị trường cần thiết và cần phải có trợ giúp để tháo gỡ khó khăn 
này.  

• Cần phải khảo sát và phân tích thêm về các ứng dụng về sử dụng điện cho sản xuất. 
Việc chia sẻ các kinh nghiệm như các nghiên cứu điển hình, các bài học thu được, các 
tác động của việc sử dụng điện cho sản xuất, thông tin về các ứng dụng công nghệ và 
lựa chọn công nghệ, vận hành và bảo dưỡng… 

• Các hướng dẫn và các lời khuyên thực tế cần phải được giới tiệu cho các nhóm mục 
tiêu là các nhóm đang chuẩn bị sử dụng điện cho sản xuất. Gợi ý nên trình diễn các mô 
hình kinh doanh được trong đó có bao gồm mô hình hợp tác xã, đại lý (franchising), 
các doanh nghiệp tư nhân… 

 
3.3  Một nghiên cứu do Viện Công nghệ Châu Á (AIT) xuất bản năm 2005 về sử dụng 
năng lượng cho sản xuất (1) đã xác định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ, vừa 
và cực nhỏ trong các nền kinh tế của các nước đang phát triển. Các doanh nghiệp cực nhỏ 
sẽ thường là các hộ kinh doanh với một vài nhân công và khả năng tiếp cận thị trường vốn 
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bị giới hạn. Xúc tiến các doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ vì vậy đóng vai trò quan trong 
trong phát triển kinh tế và giảm nghèo. Đối với các doanh nghiệp này: 

• Mức độ sản xuất và chất lượng của hàng hóa sản xuất ra nhìn chung là thấp. Việc tiếp 
cận được với các nguồn năng lượng có thể cung cấp thêm các cơ hội mới để phát triển, 
chuyển đổi và cải thiện chất lượng kinh doanh của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực 
nhỏ vì vậy có thể làm tăng thu nhập và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. 

• Bản thân năng lượng nói riêng sẽ không thể dẫn tới việc hình thành các doanh nghiệp 
mới và giúp cho việc xóa nghèo. Năng lượng phải được kết nối với các yếu tố khác như 
phát triển nông thôn, cầu thị trường và tiếp cận thị trường, cơ sở hạ tầng và giới kinh 
doanh. 

• Các lợi ích từ việc sử dụng điện cho sản xuất bao gồm cải thiện hiệu suất (ví dụ thời 
gian lao động có thể được kéo dài hơn vì đã có ánh sáng), tăng giá trị sản phẩm (ví dụ 
do sử dụng tủ đá) và giảm chi phí năng lượng do hiệu suất sử dụng điện cao hơn. 

• Các rào cản đối với vấn đề này có thể xuất phát từ việc tự phát về tài chính (không có 
tiết kiệm hay tài chính vi mô), thiếu thông tin và thiếu sự nhận thức (dẫn đến sự do dự 
trong việc thay đổi các phương pháp cũng để sử dụng các công nghệ mới), thiếu hiểu 
biết về vấn đề thể chế và kỹ thuật (bí quyết đối với việc sử dụng, vận hành và bảo 
dưỡng thiết bị). 

• Các yếu tố thành công bao gồm khả năng tiếp cận các thị trường, độ tin cậy và chất 
lượng của điện cung cấp, khả năng tiếp cận được các khoản tín dụng vi mô ưu đãi và 
các ngân hàng, nguồn cung nguyên liệu ổn định, hạ tầng giao thông, giới doanh nghiệp, 
đào tạo và các hình thức xây dựng năng lực về xúc tiến các lĩnh vực kinh doanh mới, 
và kiến thức về các dự án trình diễn. 

     
3.4  Một hướng dẫn về năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp vi mô (12) được Trung 
tâm thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ xuất bản vào năm 2000 đã liệt kê các yếu 
tố giúp cho việc sử dụng điện cho sản xuất. 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp mua các thiết bị phục vụ sản xuất 

• Sự sẵn có của các công cụ và máy móc 
• Đào tạo và các dịch vụ khác 

• Cung điện tin cậy với giá cả hợp lý 
• Các cơ sở tín dụng để cung cấp các tài sản cố định và vốn hoạt động 

• Nguồn nhân lực 

• Thị trường cho các sản phẩm với số lượng nhiều hơn và chất lượng cao hơn 

• Các tổ chức phi chính phủ có thể rất có ích trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp 
  

3.5 Một báo cáo về điện khí hóa của Nicaragua (16) được Ngân hàng  
Thế giới xuất bản năm 2001 đã đề cập đến các vấn đề và các bài học kinh nghiệp liên 
quan đến sử dụng điện cho sản xuất  

• Trước đây, điện khí hóa nông thôn, tài chính vi mô và phát triển các doanh nghiệp nhỏ 
và cực nhỏ là các mục tiêu được theo đuổi một cách riêng rẽ, phản ánh sự phân chia 
theo ngành trong phạm vi các tổ chức phát triển và các tổ chức chính phủ. Bài báo cáo 
này đã giới thiệu dự án đầu tiên của Ngân hàng Thế giới kết hợp cả ba lĩnh vực này với 
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một mục tiêu chung là phát triển việc sử dụng điện cho sản xuất thông qua các doanh 
nghiệp tư nhân. 

• Theo các kết quả tìm kiếm của Ngân hàng Thế giới, điện là một điều kiện cần cho rất 
nhiều hoạt động sản xuất nhưng lại không đủ để sử dụng cho các hoạt động này. Nhiều 
dự án đã thất bại trong việc chỉ giành quan tâm cho các yếu tố đầu vào khác mà không 
để ý đến yếu tố năng lượng.   

• Điện có thể được sử dụng để tăng tính hiệu suất kinh doanh ở các vùng nông thôn, tạo 
nhu nhập cao hơn và cải thiện khả năng chi trả tiền điện, vì vậy đảm bảo được tính bền 
vững cho các dịch vụ cấp điện. 

• Các ví dụ về sử dụng điện cho sản xuất: bơm nước phục vụ tưới tiêu, khoan, cưa, chạy 
tủ đá, làm đá, xạc pin… 

• Các doanh nghiệp vi mô và nhỏ ở các vùng nông thôn có xu hướng bán các sản phẩm 
và dịch vụ của mình cho các khách hàng có thu nhập thấp ở trong vùng. Hỗ trợ phát 
triển kinh doanh có thể giúp tìm kiếm các khách hàng mới và thiết kế, sản xuất ra các 
sản phẩm mới với chất lượng phù hợp với nhóm các khách hàng mới. Các dịch vụ đào 
tạo, tư vấn được cung cấp cho các chủ cơ sở kinh doanh.  

• Kinh nghiệm từ Châu Á chỉ ra sự quan trọng của các cơ sở tài chính vi mô với các thỏa 
thuận ưu đãi. Sự lựa chọn các đối tác cho các dịch vụ này là cần thiết để đảm bảo tính 
bền vững và mức lãi thực từ việc kinh doanh. 

 
3.6   Một báo cáo về sử dụng điện cho sản xuất ở các vùng nông thôn (17) do Ngân hàng 
Thế giới xuất bản năm 2003 đã xác định một số các dự án với các kinh nghiệm và bài học 
thực tiễn. 

• Các nghiên cứu mẫu ở Philipin và Ấn Độ xác nhận sự tương quan giữa các hoạt động 
tạo thu nhập và cung điện xét trong điều kiện cơ sở hạ tầng có sẵn ví dụ hạ tầng giao 
thông, môi trường kinh doanh. 

• Có hơn 900 trường hợp sử dụng điện cho sản xuất ở Ấn Độ bao gồm điện sử dụng cho 
các máy xay bột, máy ép dầu, máy đóng gạch, máy xẻ đá, bơm nước, sản xuất đồ mộc, 
nghề rèn… 

• Một nghiên cứu ở Sri Lanka của WB/GEF chỉ ra rằng 20% số hộ gia đình sử dụng điện 
cho các hoạt động tạo thu nhập. Con số này chứng tỏ sự nhận thức không rõ ràng và 
khả năng hạn chế của người dân về các hoạt động và tạo thu nhập. 

• Một chương trình của UNDP về năng lượng tái tạo ở Nepal đã quan tâm đến vấn đề tạo 
thu nhập với các kết quả tích cực. Đào tạo là một trong các yếu tố đầu vào để xúc tiến 
thành lập các cơ sở làm bánh, các xưởng chế biến các sản phẩm nông nghiệp, các 
xưởng cưa, sản xuất nhang… Hơn 80% những người được đào tạo đã bắt đầu một số 
hoạt động kinh doanh. 

• Một kết luận chung đó là các hoạt động tạo thu nhập có thể được thúc đẩy khi được kết 
hợp cùng với tín dụng vi mô và thông qua các tổ chức có các mối liên kết cộng đồng 
chắc chắn. 

• Một dự án của Ngân hàng Thế giới ở Bolivia và một dự án của GEF ở Brazil đều bao 
gồm phát triển sử dụng điện cho sản xuất. 

• Phát triển sử dụng điện cho sản xuất cần phải được dựa trên cầu kéo hơn là công nghệ 
đẩy. 
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• Các điều kiện khác (ngoài cung cấp điện) cho các doanh nghiệp nhỏ bao gồm kiến thức 
và kỹ năng sử dụng điện và các máy chạy mô tơ trong các hoạt động kinh doanh, năng 
lực kỹ thuật và quản lý, sự có sẵn các loại tín dụng vi mô, môi trường thể chế cho phát 
triển kinh doanh, tiếp cận các thị trường cho sản phẩm mới như là một kết quả của điện 
được cung cấp, các hạ tầng cơ sở khác như là giao thông. 
 

3.7  Một dự án về năng lượng tái tạo cho các xã đảo và miền núi của ADB mới được hình 
thành ở Việt Nam đã được thực hiện xong một báo cáo đánh giá ban đầu về mối liên hệ 
giữa sự nghèo đói và xã hội (13). Báo cáo đã chỉ ra rằng chiến lược phát triển quốc gia của 
ADB nhằm mục tiêu giảm đói nghèo thông qua việc xúc tiến các hoạt động sản xuất kinh 
doanh cho người nghèo để tăng trưởng kinh tế. Cung cấp hạ tầng cơ sở là một trong các 
điều kiện tiện quyết cho sự phát triển. Dự án đề xuất sẽ bao gồm một hợp phần đặc biệt là 
hỗ trợ việc sử dụng năng lượng cho sản xuất. 

 
3.8 Ủy ban kinh doanh của Australian về Năng lượng Bền vững đã xuất bản một báo cáo 

về Việt Nam vào năm 2005 (14). Báo cáo này trình bày một số đánh giá và một vài 
con số thú vị. 

• 30 % dân số được xem là đang sống dưới mức nghèo. 

• Người dân nông thôn thường được cấp điện lưới chất lượng thấp bao gồm thấp áp và 
độ tin cậy kém. 

• Tiêu thụ điện trên đầu người được xếp vào nhóm thấp nhất trong các quốc gia Châu Á.  

• Tăng cường tiếp cận điện là một phần của chiến lược xóa nghèo ở các vùng nông thôn 

• Người ta đã quan tâm hơn đến phía cầu điện trong đó có bao gồm xúc tiến sử dụng điện 
cho sản xuất. 
 

3.9 Một cuộc hội thảo được Nhóm công tác của APEC tổ chức vào năm 2004 đã trình bày 
các kết luận liên quan và các bài học kinh nghiệm từ hàng loạt các nghiên cứu điển 
hình về sử dụng điện cho sản xuất (18). 

• Tập trung các biện pháp khuyến khích phát triển điện ở các làng phải nhằm phát triển 
kinh tế và xã hội chứ không phải chỉ nhằm phát triển năng lượng nói riêng. 

• Các dịch vụ năng lượng hiện đại là một yếu tố cần thiết đối với các dịch vụ hạ tầng cần 
cho phát triển. Phát triển cần phải hội nhập với các yếu tố khác. 

• Phối kết hợp năng lượng với sử dụng điện cho sản xuất có thể cho phép hỗ trợ các hoạt 
động cải thiện tính hiệu suất, tăng thu nhập, tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế… 
 

3.10 Một báo cáo đánh giá tác động của cơ sở hạ tầng nông thôn ở Việt Nam (2) do Ngân 
hàng Thế giới và Trường Đại học Columbia xuất bản năm 2002 đã tổng kết các kinh 
nghiệm của Ngân hàng Thế giới ở các nươc skhacs như sau: 

• Ở Ấn Độ, các máy bơm nước được sử dụng để phục vụ tưới tiêu làm cho công việc 
trồng trọt hiệu suất hơn và làm cho sản lượng mùa màng cao hơn. 

• Một thách thức chung ở nhiều nước đó là thiếu tiếp cận đối với các khoản tín dụng để 
khởi động công việc kinh doanh và các mức thu nhập cực kỳ thấp. Các bài học từ Ấn 
Độ chỉ ra rằng các yếu tố này có thể ngăn cản người nghèo tìm kiếm thêm lợi nhuận 
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ngay cả khi điện đã được cung cấp. Các lợi ích kỳ vọng từ việc có điện và điện được sử 
dụng cho sản xuất trong các trường hợp này đã được dự tính quá cao. Các điều kiện 
chung để phát triển các hoạt động kinh tế chắc chăn là phải được áp ứng. 

• Một đánh giá của USAID về điện khí hóa nông thôn ở Bangladesh chỉ ra các tác động 
từ việc sử dụng điện cho sản xuất dưới dạng tăng thu nhập, tỷ lệ nghèo thấp, hiệu suất 
sản xuất nông nghiệp tăng lên và giờ làm việc tăng lên và tỷ lệ các hoạt động thương 
mại cũng tăng lên. 
 

3.11 Một báo cáo về tiếp cận điện khí hóa nông thôn (3) do Ngân hàng Thế giới xuất bản 
năm 2000 đã kết luận như sau: 

• Các loại năng lượng hiện đại là các đầu vào cần thiết để phát triển kinh tế. Tuy nhiên 
tiếp cận các dạng năng lượng cải tiến không phải là điều kiện đủ để phát triển. Người 
nghèo đòi hỏi năng lượng sử dụng cho các công việc khác nhau (chiếu sáng, nấu ăn, 
chạy máy, sưởi, làm lạnh và liên lạc) và các loại nhiên liệu đa dạng. Cung cấp điện 
không đủ để đáp ứng tất cả các loại cầu này. 

• Khả năng thanh toán và sự sẵn sàng dùng tiền mặt để chi trả cho các dịch vụ năng 
lượng hiện đại có mối tương quan với các hoạt động sử dụng điện. 

• Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp một môi trường cho phép đầu tư 
tư nhân trong các hoạt động kinh tế. 

• Các nhu cầu phát sinh bao gồm nhu cầu bổ sung cơ sở hạ tầng như đường xá, thị 
trường, các tòa nhà… thiết bị các cán bộ lành nghề… 

• Các mô hình tín dụng vi mô được phát triển rất tốt ở Châu Á và ở Việt Nam, ví dụ như 
các công việc liên quan của Hội Liên hiệp Phụ nữ. 

• Một nghiên cứu của FAO được trích dẫn, đó là lời nhận định về sự cần thiết phải vượt 
qua giới hạn của cái bóng đèn để tác động đối với vấn đề tạo thu nhập. Ánh sáng có thể 
vẫn có tác động tích cực cho các doanh nghiệp nhỏ ví dụ như nó làm cho thời gian lao 
động được kéo dài hơn, hiệu quả cao hơn và chất lượng công việc tố hơn, môi trường 
làm việc tốt hơn và an toàn hơn. 

• Một vài dự án gần đây của UNIDO/GEF ở Châu Á đã được thiết kế tập trung vào việc 
sử dụng năng lượng tái tạo để tạo thu nhập. Một dự án ở Philipin đã xác định được các 
cơ hội để sử dụng các dịch vụ năng lượng tái tạo cho các hoạt động sản xuất kinh tế. 
 

3.12 Một bài viết về năng lượng cho người nghèo (4) do DFID ở Anh xuất bản năm 2002 
đã kết luận như sau: không có đất nước nào có thể giảm được đói nghèo trong thời hiện đại 
mà không tăng cường hàng loạt việc sử dụng năng lượng để thay thế cho sức lao động của 
con người và động vật. Các cơ sở năng lượng đã làm gia tăng hiệu suất và tạo thu nhập 
thông qua phát triển nông nghiệp (tưới tiêu, chế biến hoa màu, bảo quản, tiếp cận thị 
trường và vận chuyển hàng hóa đến các thị trường, liên lạc) và thông qua các hoạt động phi 
nông nghiệp và các doanh nghiệp vi mô. Bài viết nhấn mạnh việc sử dụng các dịch vụ năng 
lượng cho sản xuất là quan trọng. 
 
3.13  Một bài báo của Ngành Điện Thế giới (5) vào năm 2000 đã phân tích các khía cạnh 
từ phía cầu. Các tác động kinh tế xã hội của điện khí hóa nông nôn đã được ngân hàng thế 
giới và các tổ chức phát triển quan tâm hơn. Sử dụng điện cho sản xuất cũng có tác động 
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tích cực đối với khả năng thanh toán tiền điện và vì vậy đảm bảo cho tính bền vững của các 
công ty phân phối điện. Phát triển việc sử dụng điện cho sản xuất cũng đòi hỏi việc tạo 
nhận thức, đào tạo, tín dụng vi mô… Tham khảo thêm các hoạt động của Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý 
các mô hình tín dụng vi mô. 

 
3.14 Một báo cáo của ESMAP/WB về sử dụng năng lượng cho sản xuất để phát triển nông 
thôn (9) từ năm 2005 đã trình bày một số các bài học: 

• Mặc dù năng lượng là điều kiện cần cho phát triển nông thôn, nhưng nó không phải là 
điều kiện đủ để đưa ra các tác động mong muốn đối với nền kinh tế xã hội. 

• Các thiết bị sử dụng điện dùng trong trang trại đã mang lại lợi ích to lớn cho thu nhập 
từ trang trại ở các vùng nông thôn. Các máy bơm, các máy cắt cỏ, máy đập lúa, máy 
sấy là một vài ví dụ. 
 

3.15 Một báo cáo đánh giá về các dự án sử dụng năng lượng tái tạo cho sản xuất ở các 
nước đang phát triển (10) đã trình bày về một danh mục các nghiên cứu điển hình: 

• Sản xuất và bảo quản thực phẩm: các máy bơm nước, quạt điện, máy bơm chân không, 
tủ lạnh, làm đá… 

• Chế biến thực phẩm: máy chế biến hạt, máy xay hạt, chiếu sáng… 

• Chế biến nguyên vật liệu: chế biến thạch cao, máy cưa… 

• Ngành nghề thủ công: làm gạch, làm đồ mộc, các xưởng sửa chữa đồ điện, đồ thủ 
công, thêu, hàn, chế biến gỗ, làm bánh… 

• Nước uống: khử muối, bơm nước… 
 

3.16 Một báo cáo về vai trò của năng lượng tái tạo đối với sử dụng điện cho sản xuất ở các 
vùng nông thôn ở Thái Lan (15) được AIT xuất bản năm 2006 đã đánh giá tầm quan trọng 
của việc xác định các hoạt động có thể mang lại nhiều lợi ích nhất cho việc phát triển cộng 
đồng địa phương. Truyền thống, bí quyết và các nguồn lực sẵn có ở địa phương cần phải 
được cân nhắc. Các cộng đồng địa phương nên tham gia trực tiếp vào quá trình xác định 
nhu cầu địa phương. 

 
3.17 Một báo cáo về tầm nhìn của UNIDO về phát triển bền vững tại Hội nghị Thượng 
đỉnh năm 2002 (19) đã nhận định: 

• UNIDO sẽ xúc tiến các doanh nghiệp quốc nội và đặc biệt phát triển các kỹ năng doanh 
nghiệp cho các nhóm khó khăn. 

• Phát triển các doanh nghiệp dựa trên nền nông nghiệp sẽ đóng góp cho sự giảm nghèo 
đồng thời tăng cường hiệu suất trong cùng thời gian.  

• Xây dựng và tăng cường các năng lực sản xuất thông qua phát triển các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ có vai trò trung tâm. 

• UNIDO sẽ xúc tiến các chương trình ở Châu Á hướng tới sự phát triển các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ cho phép hỗ trợ khung và thể chế, phát triển cụm ngành, phát triển 
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các doanh nghiệp nông thôn và các doanh nghiệp của phụ nữ, hạ tầng cho công nông 
nghiệp và xây dựng năng lực đối với các công nghệ mới để tăng cường hiệu suất. 
 

4. TÓM TẮT CÁC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 
 

i.      Không có đất nước nào có thể giảm được đói nghèo trong thời hiện đại mà không 
tăng cường hàng loạt việc sử dụng năng lượng để thay thế cho sức lao động của 
người và động vật. Năng lượng có thể giúp gia tăng hiệu suất và tạo thu nhập thông 
qua phát triển nông nghiệp (tưới tiêu, chế biến hoa màu, bảo quản, tiếp cận thị 
trường và vận chuyển hàng hóa đến các thị trường, liên lạc) và thông qua các hoạt 
động phi nông nghiệp và các doanh nghiệp vi mô.  

 
ii. Thúc đẩy việc sử dụng điện cho sản xuất có thể được tiếp cận hoặc là từ quan điểm 

cung năng lượng hoặc là từ kỳ vọng phát triển kinh tế. Cách tiếp cận thứ hai rõ 
ràng là được các tổ chức phát triển quốc tế quan tâm hơn. 

 
iii. Các chương trình điện khí hóa nông thôn được ngành điện thực hiện và được các 

tài trợ từ các ngân hàng quốc tế và các nguồn tài trợ khác thường bao gồm một hợp 
phần tăng cầu điện và vì vậy làm tăng thêm thu nhập (và tăng sức sống) cho các 
công ty phân phối điện. Trách nhiệm và việc khuyến khích cho các hoạt động xúc 
tiến các hoạt động kinh tế (ví dụ sử dụng điện cho sản xuất) và tăng cầu thường 
thuộc về công ty phân phối điện, đặc biệt là nếu công ty này là công ty tư nhân và 
vận hành theo các điều kiện thị trường. 

 
iv. Một viễn cảnh thay thế đó là quan tâm tới cung điện và tăng cầu điện thông qua sử 

dụng điện cho sản xuất là một công cụ và điều kiện để phát triển kinh tế. Quản lý 
và thực hiện các hoạt động này thường là trách nhiệm của các cơ quan chính quyền 
phụ trách vấn đề phát triển kinh tế nông thôn hơn là các cơ quan trong ngành năng 
lượng. Mối quan tâm ở đây đó là hình thành và phát triển các doanh nghiệp cực 
nhỏ, nhỏ và vừa, hình thành và phát triển các mức thu nhập cho các hộ gia đình và 
phát triển các mức sống, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế chứ không chỉ 
đơn giản là tăng cầu điện và tiêu thụ điện. 

 
v. Xúc tiến sử dụng điện cho sản xuất với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế nên 

được kết hợp chặt chẽ với các hoạt động và các công cụ hỗ trợ hình thành và/hoăc 
phát triển các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi sự hợp tác với nhiều bên liên quan và 
cung cấp các điều kiện cho các doanh nghiệp và công việc kinh doanh (ví dụ tín 
dụng vi mô, các khoản vay ngân hàng, cơ sở hạ tầng, tiếp cận thị trường, nguồn 
cung nguyên liệu, đào tao…) 

 
vi. Về mặt thực tiễn, tất các các tài liệu đã được xem xét từ các tổ chức phát triển, các 

ngân hàng và các chuyên gia đã nhận định về mối quan tâm đến vấn đề sử dụng 
điện cho sản xuất và tầm quan trọng của các chương trình hiệu quả cho các chương 
trình phát triển đa ngành để tạo các hiệu ứng hiệu quả hơn từ việc sử dụng điện cho 
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sản xuất. UNIDO, UNDP, FAO, ESMAP, GTZ và ADB là một vài ví dụ về các tổ 
chức phát triển quan tâm đến các vấn đề này.  

 
vii. Các báo cáo và các tài liệu về kinh nghiệm quốc tế còn bao gồm các dự án đề cập 

đến vấn đề thúc đẩy sử dụng điện cho sản xuất. Tuy nhiên vẫn còn cần thêm các kết 
quả tìm kiếm và các phân tích về các cách thức áp dụng sử dụng điện cho sản xuất. 
Nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm được nhấn mạnh bao gồm chia sẻ kinh nghiệm từ các 
nghiên cứu điển hình, các bài học thu được, các tác động của sử dụng điện cho sản 
xuất, thông tin về ứng dụng và sự lựa chọn công nghệ, vận hành và bảo dưỡng. 
Hướng dẫn và lời khuyên thực tế nên được cung cấp cho  các nhóm mục tiêu đang 
chuẩn bị thực hiện sử dụng điện cho sản xuất. 

 
viii. Một yếu tố thành công cơ bản của việc thúc đẩy sử dụng điện cho sản xuất đó là 

tính bền vững. Các hoạt động ngắn hạn hoặc các hoạt động dự án thường có xu 
hướng ít hiệu quả hơn. Sự có mặt và trao đổi thường xuyên với các hộ gia đình, các 
nhà đầu tư khác và các doanh nghiệp là cần thiết để tạo các hiệu ứng cụ thể có thể 
định lượng. Loại hình tham gia này cần phải được lên kế hoạch, phân công trách 
nhiệm và cần phải có nguồn quỹ để thực hiện kế hoạch hoạt động này. Mở rộng các 
dữ liệu thông tin không đủ để có thể đáp ứng được mục tiêu hình thành các kết quả 
có thể nhìn thấy và bền vững. 

 
ix. Năng lượng đứng riêng rẽ sẽ không giúp cho việc hình thành các doanh nghiệp mới 

và giảm nghèo. Nó phải được liên kết với các yếu tố như phát triển nông thôn, cầu 
thị trường và tiếp cận thị trường, cơ sở hạ tầng và giới doanh nghiệp. Phát triển sử 
dụng điện cho sản xuất cần phải dựa trên cầu kéo hơn là công nghệ đẩy. 

 
x. Ngoài việc cung cấp điện, các điều kiện khác (các điều kiện hình thành từ hệ quả từ 

việc cung cấp điện) cho các doanh nghiệp nhỏ bao gồm kiến thức và kỹ năng sử 
dụng điện và các máy chạy mô tơ, năng lực kỹ thuật và quản lý, sự có sẵn các loại 
tín dụng vi mô, môi trường thể chế cho phát triển kinh doanh, tiếp cận các thị 
trường cho sản phẩm mới ,  các hạ tầng cơ sở khác như là giao thông cũng cần phải 
được đảm bảo. 

 
xi. Các yếu tố thành công bao gồm việc tiếp cận các thị trường, độ tin cậy và chất 

lượng của điện cung cấp, sự tiếp cận được tới các khoản tín dụng vi mô ưu đãi và 
các cơ sở ngân hàng, nguồn cung nguyên liệu ổn định, hạ tầng giao thông, giới 
doanh nghiệp, đào tạo và các hình thức xây dựng năng lực về xúc tiến các lĩnh vực 
kinh doanh mới, và kiến thức về các dự án trình diễn.  

 
xii. Thúc đẩy nhận thức về lợi ích và các ví dụ về sử dụng điện cho sản xuất cần phải 

được giới thiệu rõ ràng cho các nhóm mục tiêu. Các hộ gia đình riêng rẽ ở các vùng 
nông thôn là một nhóm mục tiêu, các hợp tác xã và các doanh nghiệp quy mô nhỏ 
là một nhóm mục tiêu khác. 
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xiii. Cũng cần nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm mục tiêu là các cơ quan hữu quan ở 
các Bộ, các tỉnh, các huyện, các xã cũng như là các tổ chức đoàn thể như là Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… Một nhóm mục tiêu thứ tư đó 
là các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phát triển. Các nhóm 
mục tiêu này có thể cung cấp các chương trình tài trợ vi mô, đào tạo, cải thiện cơ sở 
hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường, định hướng và tư vấn 
cho các doanh nghiệp mới… 

 
xiv. Một số ví dụ về sử dụng điện cho sản xuất: 

• Sản xuất và bảo quản thực phẩm: các máy bơm nước, tủ lạnh, làm đá… 

• Chế biến thực phẩm: xay xát 

• Chế biến nguyên vật liêu: chế biến thạch cao, máy cưa… 

• Ngành nghề thủ công: làm bánh, làm gạch, làm đồ mộc, các xưởng sửa chữa đồ 
điện, đồ thủ công, thêu, hàn, chế biến gỗ 

• Nước uống 
 

xv. Thúc đẩy sử dụng điện cho sản xuất cần phải đánh dấu các điều kiện để vận hành 
thành công các hoạt động kinh tế. Điều này bao gồm việc giới doanh nghiệp sẵn 
sàng chịu rủi ro, sẵn sàng hy sinh để học hỏi. Các điều kiện khác bao gồm các ý 
tưởng kinh doanh có tính thực tế, xác định tốt nhu cầu thị trường và cầu có khả 
năng chi trả, đánh giá về nguồn cung nguyên liệu, tiết kiệm để đầu tư bao gồm vốn 
hoạt động, tín dụng vi mô hay các cơ sở cho vay, các công nhân với các kỹ năng 
lành nghề, khả năng và bí quyết để mua các máy móc, các phương tiện vận tải, kế 
hoạch dòng tiền hợp lý và lợi nhuận hợp lý… 
 

xvi. Để thành công trong phát triển các hoạt động kinh tế ở các vùng nông thôn, cần xây 
dựng mối quan hệ hợp tác cụ thể và hiệu quả giữa các cơ quan liên quan. Kinh 
nghiệm từ các tổ chức phi chính phủ cần phải được chú ý trong quá trình trao đổi 
hợp tác giữa các bên. Cũng cần lưu ý rằng phát triển kinh tế nông thôn là một chính 
sách ưu tiên của hầu hết các nhà tài trợ trong các chính sách hỗ trợ hợp tác nước 
ngoài.  

 
 

 

13 tháng 1 năm 2009 
Bjorn Andersson 
Tư vấn trưởng quốc tế Thành phần 6, VSRE 
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